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	TT
	Số báo danh
	Họ và tên
	Đơn vị đăng ký dự tuyển
	Điểm phúc khảo

	
	
	
	
	Kiến thức chung
	Viết chuyên ngành
	Trắc nghiệm chuyên ngành

	I
	KHỐI VỤ, ĐƠN VỊ

	1 
	CVĐXH-1
	Phạm Nguyễn Bình An
	Vụ Các vấn đề xã hội
	
	23
	40

	2 
	CTĐB-050
	Nguyễn Linh Chi
	Vụ Công tác đại biểu
	
	40
	

	3 
	HC-055
	Phan Đăng Cường
	Vụ Hành chính
	54
	38
	

	4 
	KHTC-082
	Bùi Thị Thùy Dương
	Vụ Kế hoạch Tài chính
	70
	50
	85

	5 
	ĐN-095
	Nguyễn Thị Hà Giang
	Vụ Đối ngoại
	
	32
	

	6 
	CTĐB-109
	Hoàng Thị Thu Hà
	Vụ Công tác đại biểu
	26
	18
	62.5

	7 
	ĐN-118
	Phan Sơn Hải
	Vụ Đối ngoại
	
	34
	

	8 
	CTMT-137
	Phan Thị Hiền
	Vụ Công tác miền trung và Tây Nguyên
	34
	
	

	9 
	ĐN-170
	Hoàng Thái Hưng
	Vụ Đối ngoại
	
	51
	

	10 
	PL-197
	Đỗ Thị Thanh Lam
	Vụ Pháp luật
	
	53
	

	11 
	CTPN-224
	Mã Uyên Linh
	Vụ Công tác phía Nam
	23
	24
	

	12 
	TH-246
	Lạc Hồng Minh
	Vụ Tổng hợp
	39
	49
	

	13 
	ĐN-255
	Châu Hoàng Nam
	Vụ Đối ngoại
	38
	
	

	14 
	CVĐXH-256
	Trần Thanh Nam
	Vụ Các vấn đề xã hội
	
	53
	

	15 
	TTBD-261
	Bùi Thị Nga
	Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử
	
	40
	

	16 
	ĐN-269
	Vũ Phương Nghi
	Vụ Đối ngoại
	
	32
	

	17 
	TV-280
	Hoàng Vân Ngọc
	Thư viện Quốc hội
	36
	
	

	18 
	VHGD-292
	Phạm Thị Hồng Nhung
	Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng  
	
	53
	

	19 
	HC-304
	Vũ Minh Phương
	Vụ Hành chính
	38
	
	

	20 
	TT-307
	Nguyễn Thị Phương
	Vụ Thông tin
	
	45
	

	21 
	KHCN-333
	Tường Duy Sơn
	Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	50
	51
	50

	22 
	KHCN-357
	Nguyễn Tất Duy Thành
	Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	54
	50
	

	23 
	HC-372
	Thái Thị Thoan
	Vụ Hành chính
	48
	
	

	24 
	CTPN-419
	Nguyễn Trần Minh Trí
	Vụ Công tác phía Nam
	
	44
	

	25 
	CTPN-420
	Đỗ Đinh Hải Triều
	Vụ Công tác phía Nam
	
	44
	

	26 
	CTĐB-435
	Nguyễn Văn Tuấn
	Vụ Công tác đại biểu
	
	53
	

	II
	KHỐI VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ

	1 
	VPĐ-012
	Nguyễn Kim Cương
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương
	39
	36
	

	2 
	VPĐ-017
	Nguyễn Đức Dũng
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk
	41
	32
	

	3 
	VPĐ-035
	Nguyễn Thị Cẩm Hằng
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh
	43
	20
	

	4 
	VPĐ-042
	Huỳnh Thúy Hoa
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang
	34
	20
	

	5 
	VPĐ-059
	Lưu Tân Kỳ
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi
	
	33
	

	6 
	VPĐ-074
	Nguyễn Xuân Lợi
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận
	27
	19
	45

	7 
	VPĐ-085
	Nguyễn Trà My
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn
	42
	35
	

	8 
	VPĐ-095
	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định
	
	34
	

	9 
	VPĐ-096
	Nguyễn Thị Bích Nguyệt
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
	46
	
	

	10 
	VPĐ-111
	Nguyễn Thị Phương
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng
	39
	
	

	11 
	VPĐ-121
	Đinh Hoàng Sơn
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai
	31
	31
	

	12 
	VPĐ-132
	Trần Thị Anh Thơ
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh
	
	43
	

	13 
	VPĐ-139
	Nguyễn Khắc Thức
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên
	
	37
	

	14 
	VPĐ-144
	Võ Phương Thùy
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An
	
	31
	

	15 
	VPĐ-153
	Đinh Thị Hương Trà
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh
	58
	50
	


